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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. 4 là thương của hai số nào?
A. 12 và 2 B. 20 và 5 C. 16 và 2 D. 8 và 4

Câu 2. Cho dãy số: 2; 4; 6; 8; ....; ....; ....; ....; 18; 20. Các số thích hợp điền vào chỗ chấm
là:
A. 9, 10, 11, 12 B. 10, 12, 14, 16 C. 10, 11, 12, 13 D. 12, 14, 16, 18

Câu 3. Số liền trước của số lớn nhất có 3 chữ số là số nào?
A. 998 B. 999 C. 100 D. 997

Câu 4. Trong các số: 821, 128, 281, 182; số lớn nhất là:
A. 128 B. 281 C. 182 D. 821

Câu 5. Tìm số thích hợp điền vào dấu ?:    40 : 5 < ? : 2 < 2 × 5
A. 14 B. 16 C. 18 D. 20

Câu 6. Một hàng cây có các cây cách đều nhau 2 m. Cây đầu tiên cách cây cuối cùng 8m.
Hỏi hàng đó có bao nhiêu cây?
A. 4 cây B. 5 cây C. 6 cây D. 10 cây

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)
Bài 1. Tính:

2 × 9 = ........ 5 × 4 = ........ 16 : 2 = ........ 45 : 5 = ........

Bài 2. Viết các số sau thành tổng các trăm, chục và đơn vị:

a) 357 = ............................... b) 608 = ...............................

c) 920 = ............................... d) 111 = ...............................

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

38 + 25 47 + 19 62 - 36 100 - 44



Bài 4. Sắp xếp các số: 180, 365, 581, 292 theo thứ tự từ bé đến lớn:

Bài 5. Điền dấu (>, <, =) thích hợp:

5 cm × 8 ...... 4 dm 45 m : 5 ...... 53 dm + 29 dm

Bài 6. Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE:

A

B

C

D

E

5cm 5cm 5cm 5cm

Bài 7. Quan sát hình vẽ và cho biết:

a) Có ........ hình tam giác.

b) Có ........ hình tứ giác.

Bài 8. Có 6 người đi cứu trợ vùng lũ, mỗi người mang 5 kg gạo. Hỏi 6 người đó mang tất
cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải


